
Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 6A1
  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Oanh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HĐTNHN 1 Tin học Toán Toán Lịch sử Toán
S2 GDCD Lịch sử Ngữ văn Địa lí GDTC Công nghệ

S3 NT-Nhạc KHTN-Hóa Ngữ văn GDTC Ngoại ngữ Ngoại ngữ
S4 Toán GDDP Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn KHTN-Sinh

S5 HĐTNHN 2 NT-MT KHTN-Sinh KHTN-Lý HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 6A2
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hạnh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HĐTNHN 1 Lịch sử KHTN-Sinh GDTC Toán KHTN-Hóa

S2 GDTC Ngoại ngữ KHTN-Lý GDDP Ngữ văn Ngoại ngữ
S3 GDCD Toán Toán Toán Ngữ văn Tin học
S4 Ngữ văn Công nghệ Ngoại ngữ Lịch sử NT-MT Ngữ văn
S5 Địa lí NT-Nhạc HĐTNHN 2 KHTN-Sinh HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 6A3
  - Chủ nhiệm        : Lưu Hùng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HĐTNHN 1 NT-MT Toán Toán Ngữ văn Tin học
S2 Ngoại ngữ NT-Nhạc GDTC Lịch sử Ngoại ngữ KHTN-Sinh

S3 HĐTNHN 2 KHTN-Lý GDCD Ngữ văn GDTC Công nghệ

S4 Địa lí Toán KHTN-Sinh Ngữ văn GDDP Lịch sử
S5 KHTN-Hóa Ngữ văn Ngoại ngữ Toán HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 6A4
  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Loan

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 HĐTNHN 1 GDDP GDCD HĐTNHN 2 NT-Nhạc KHTN-Lý
S2 KHTN-Sinh Địa lí Ngoại ngữ Toán Lịch sử Ngoại ngữ
S3 Toán Ngữ văn GDTC Lịch sử KHTN-Sinh Công nghệ

S4 NT-MT Ngữ văn Toán Ngoại ngữ GDTC Tin học
S5 Ngữ văn Toán KHTN-Hóa Ngữ văn HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 6A5
  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Trầm

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HĐTNHN 1 Địa lí KHTN-Hóa Ngoại ngữ KHTN-Sinh Lịch sử
S2 NT-MT Toán KHTN-Sinh Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn
S3 HĐTNHN 2 Lịch sử Ngoại ngữ NT-Nhạc Toán Ngữ văn
S4 GDTC Tin học GDTC Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
S5 GDCD KHTN-Lý Toán GDDP HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 7A1
  - Chủ nhiệm        : Bành Thị Sâm

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HĐTNHN 1 KHTN-Hóa GDTC KHTN-Lý Lịch sử Ngoại ngữ
S2 Toán Ngữ văn Ngữ văn KHTN-Sinh Toán HĐTNHN 2

S3 Lịch sử Ngữ văn Toán Địa lí Ngoại ngữ GDTC
S4 Ngữ văn KHTN-Lý Công nghệ NT-MT GDDP Tin học
S5 GDCD Toán Ngoại ngữ NT-Nhạc HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 7A2
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thúy Loan

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HĐTNHN 1 KHTN-Lý Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngoại ngữ
S2 Tin học GDDP Toán Ngữ văn GDTC Địa lí
S3 KHTN-Lý Toán Ngoại ngữ NT-MT Ngoại ngữ Lịch sử
S4 HĐTNHN 2 Công nghệ KHTN-Sinh GDCD Lịch sử GDTC
S5 Toán Ngữ văn NT-Nhạc KHTN-Hóa HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 7A3
  - Chủ nhiệm        : Trần Tuấn Đạt

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HĐTNHN 1 Ngữ văn Toán NT-MT GDTC NT-Nhạc
S2 Ngoại ngữ Lịch sử KHTN-Sinh GDDP KHTN-Lý GDTC
S3 Toán KHTN-Lý Công nghệ HĐTNHN 2 Toán Địa lí
S4 GDCD Toán Lịch sử Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ
S5 KHTN-Hóa Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 7A4
  - Chủ nhiệm        : Đỗ Mạnh Hùng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HĐTNHN 1 Lịch sử Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ GDTC
S2 KHTN-Sinh Tin học Toán Toán NT-Nhạc Toán
S3 Toán NT-MT GDCD GDDP GDTC KHTN-Lý
S4 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn KHTN-Lý KHTN-Hóa Lịch sử
S5 Ngữ văn HĐTNHN 2 Ngữ văn Công nghệ HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 7A5
  - Chủ nhiệm        : Y Huynh Niê

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HĐTNHN 1 Ngữ văn NT-Nhạc Ngữ văn HĐTNHN 2 Ngữ văn
S2 Toán Ngữ văn Tin học KHTN-Lý Công nghệ Ngoại ngữ
S3 GDDP GDCD Ngoại ngữ Toán Lịch sử GDTC
S4 KHTN-Hóa KHTN-Sinh Toán Địa lí GDTC Toán
S5 NT-MT KHTN-Lý Lịch sử Ngoại ngữ HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 8A1
  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Trang

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HĐTNHN 1 GDDP KHTN-Hóa HĐTNHN 2 GDTC Toán
S2 GDCD KHTN-Lý Toán Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ
S3 Toán Địa lí Ngoại ngữ NT-Nhạc Toán Địa lí
S4 Tin học NT-MT Ngữ văn GDTC Ngoại ngữ KHTN-Sinh

S5 Công nghệ KHTN-Sinh Ngữ văn Lịch sử HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 8A2
  - Chủ nhiệm        : Trần Thanh Toản

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 HĐTNHN 1 Toán GDTC Địa lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ
S2 Ngữ văn KHTN-Hóa Toán GDTC KHTN-Lý Tin học
S3 Ngữ văn KHTN-Sinh Công nghệ Ngoại ngữ NT-MT GDCD
S4 NT-Nhạc Địa lí Lịch sử GDDP Toán Ngữ văn
S5 Toán HĐTNHN 2 KHTN-Sinh Ngữ văn HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 8A3
  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Mỹ Duyên

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HĐTNHN 1 Toán Ngoại ngữ KHTN-Sinh Công nghệ Ngữ văn
S2 Toán KHTN-Sinh NT-Nhạc GDTC Ngoại ngữ Địa lí
S3 NT-MT Tin học Toán Ngữ văn KHTN-Lý GDDP
S4 Ngữ văn GDCD GDTC HĐTNHN 2 Lịch sử Ngoại ngữ
S5 Ngữ văn Địa lí KHTN-Hóa Toán HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 8A4
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Duyến

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HĐTNHN 1 KHTN-Sinh KHTN-Sinh Ngữ văn KHTN-Hóa Địa lí
S2 Ngoại ngữ Công nghệ Ngoại ngữ NT-MT Toán Ngữ văn
S3 Địa lí GDDP GDTC Tin học Ngữ văn Ngữ văn
S4 Toán Toán Toán NT-Nhạc KHTN-Lý GDTC
S5 HĐTNHN 2 GDCD Lịch sử Ngoại ngữ HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 9A1
  - Chủ nhiệm        : Tôn Thị Ái Thương

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HĐTNHN 1 Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTN-Lý Ngoại ngữ NT-Nhạc
S2 GDDP NT-MT Toán GDCD KHTN-Sinh GDTC
S3 Toán Toán Lịch sử Công nghệ Toán Ngữ văn
S4 Địa lí Địa lí KHTN-Hóa GDTC HĐTNHN 2 Ngữ văn
S5 Ngữ văn KHTN-Hóa Ngữ văn Tin học HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 9A2
  - Chủ nhiệm        : Trần Huỳnh Tạo

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HĐTNHN 1 Địa lí Lịch sử GDCD Tin học GDTC
S2 GDTC HĐTNHN 2 Ngữ văn Ngữ văn NT-MT Toán
S3 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngữ văn KHTN-Hóa KHTN-Sinh

S4 KHTN-Lý NT-Nhạc Ngoại ngữ KHTN-Hóa Ngoại ngữ Địa lí
S5 Toán GDDP Công nghệ Toán HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 9A3
  - Chủ nhiệm        : Bùi Đình Nguyên

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HĐTNHN 1 Tin học Toán KHTN-Hóa NT-MT KHTN-Sinh

S2 Địa lí Địa lí GDTC Công nghệ Ngoại ngữ NT-Nhạc
S3 KHTN-Lý KHTN-Hóa Ngữ văn GDTC HĐTNHN 2 Toán
S4 Toán GDDP Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngoại ngữ
S5 Ngoại ngữ Ngữ văn GDCD Lịch sử HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Hoàng Hoa Thám
THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH KHOÁ SỐ 13

(Từ 10/03/2025)
  - Tên lớp    : 9A4
  - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Thắm

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HĐTNHN 1 Ngữ văn Tin học GDTC Toán Địa lí
S2 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ KHTN-Lý Lịch sử Ngữ văn
S3 GDTC Địa lí KHTN-Hóa KHTN-Hóa GDDP Ngoại ngữ
S4 Ngữ văn HĐTNHN 2 GDCD Công nghệ KHTN-Sinh NT-Nhạc
S5 Toán Toán Toán NT-MT HĐTNHN 3

C
H

IỀ
U

C1
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C3
C4
C5


